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	TỈNH ỦY KON TUM
*
Số 441-BC/TU
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 Kon Tum, ngày 17 tháng 7 năm 2019


BÁO CÁO 
tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 09-12-2009 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về hợp tác với nước ngoài về pháp luật,

cải cách hành chính, cải cách tư pháp 
----- 

Thực hiện Quyết định số 103-QĐ/BCĐ39, ngày 23-5-2019 của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW về ban hành Kế hoạch tổng kết và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 09-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp (Chỉ thị số 39-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo như sau: 

I. Tình hình triển khai thực hiện

1. Đặc điểm tình hình

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, ở Bắc Tây Nguyên, được thành lập lại vào tháng 8-1991; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp các tỉnh Ắt-ta-pư, Sê-kông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và tỉnh Rat-ta-na-ki-ri (Vương quốc Campuchia), có đường biên giới dài 292,522 km (giáp Lào 154,222 km, giáp Campuchia 138,3km). Diện tích tự nhiên 9.690,46 km2; dân số toàn tỉnh khoảng 533.000 người, với 30 dân tộc
, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 53,25%, trên 42% dân số theo các tôn giáo; có 10 đơn vị hành chính cấp huyện
, 102 đơn vị hành chính cấp xã
 với 874 thôn (làng), tổ dân phố. 

Thời gian qua, tỉnh đã tăng cường công tác đối ngoại; trong đó, đã giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và kết nối kêu gọi hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực, thiết lập quan hệ cấp địa phương với một số nước trong khu vực và trên thế giới, như: Lào,  Campuchia, Pháp, Ô-xtrây-li-a, Hàn Quốc
…
2. Công tác triển khai thực hiện

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 39-CT/TW, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW, ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị “về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” và Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị “về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Đã ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2016, 2016-2020 và chương trình hằng năm; chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Kế hoạch về công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại, kế hoạch thực hiện công tác cải cách tư pháp, triển khai các mặt công tác tư pháp-pháp chế, cải cách hành chính trên địa bàn...; trong đó, có các nội dung về hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Qua đó, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
II. Kết quả đạt được

2.1. Khái quát tình hình hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp

- Đối với công tác hợp tác với nước ngoài về pháp luật: Đã triển khai thực hiện Thỏa thuận ngày 08-7-2013 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào
; triển khai Biên bản ghi nhớ Hội nghị phối hợp bảo đảm an ninh trật tự giữa Công an 06 tỉnh của 03 nước Lào, Việt Nam, Campuchia (tỉnh Rat-ta-na-ki-ri, tỉnh Stung Treng-Campuchia; tỉnh Ắt-ta-pư, tỉnh Sê-kông-Lào; tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai-Việt Nam) trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
. Cho chủ trương Sở Tư pháp thực hiện ký kết Biên bản hợp tác trong lĩnh vực tư pháp với Sở Tư pháp tỉnh Ắt-ta-pư (Lào)
,…
- Đối với công tác hợp tác với nước ngoài về cải cách tư pháp: Đã triển khai hợp tác với nước ngoài trong các vụ án có yếu tố nước ngoài thông qua việc lập hồ sơ ủy thác tư pháp cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thực hiện (yêu cầu tương trợ tư pháp), cụ thể: Cơ quan điều tra gửi yêu cầu tương trợ tư pháp qua cơ quan đầu mối của ngành Kiểm sát (Vụ 13-Viện kiểm sát nhân dân tối cao): 03 vụ/03 bị can (Phụ lục 1); Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh trực tiếp tiến hành hoạt động tương trợ tư pháp với cơ quan chức năng nước ngoài: 03 vụ/04 bị can (Phụ lục 2). Cơ quan có thẩm quyền trong nước và nước ngoài đã phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tỉnh Kon Tum trong việc gửi và thực hiện các yêu cầu về tương trợ tư pháp. Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum và Tòa án nhân dân tỉnh Ắt-ta-pư (Lào) đã tổ chức các đoàn sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giải quyết, xét xử các loại án nhất là về án hình sự, tội phạm biên giới
.

- Đối với công tác hợp tác với nước ngoài về cải cách hành chính: Đã tiếp nhận Dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum” (RALG Kon Tum) từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại của Cơ quan Phát triển Bỉ tại Việt Nam năm 2016
. Nội dung trọng tâm của Dự án là trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách hành chính; hỗ trợ tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cải cách hành chính; tổ chức tham gia hội nghị, hội thảo, toạ đàm về cải cách hành chính ở trong nước (Phụ lục 3).
2.2. Kết quả thực hiện các nguyên tắc, định hướng trong hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp

- Đã chỉ đạo triển khai thực hiện đúng quy định về tuân thủ các nguyên tắc, định hướng, phương châm hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp
, như: Nguyên tắc bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. 
- Việc lựa chọn nội dung, đối tác, hình thức hợp tác phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu thực tiễn tại địa phương và tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án và việc sử dụng nguồn kinh phí hợp tác với nước ngoài thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và thỏa thuận của nhà tài trợ
.
2.3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp

- Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp nói riêng. Tổ chức tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến tham gia của cán bộ, nhân dân góp ý xây dựng đối với dự thảo Hiến pháp 2013, Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự... theo yêu cầu của Trung ương.

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ; tổ chức triển khai thực hiện sơ kết, đánh giá giữa kỳ và tổng kết, báo cáo triển khai thực hiện; báo cáo định kỳ, đột xuất đầy đủ và kịp thời tới các cơ quan quản lý nhà nước, nhà tài trợ và các ban quản lý dự án cấp trên.
- Công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trong hợp tác luôn được chú trọng quan tâm triển khai đúng quy định. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Các cơ quan, đơn vị đã quan tâm thực hiện hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cũng như việc tuân thủ các nguyên tắc, định hướng về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước về tư pháp và pháp luật được giao, mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường sự phối hợp trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm có yếu tố quốc tế và khủng bố quốc tế... góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế: ​Các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh chưa nhiều, chủ yếu tập trung ở một số ngành, lĩnh vực nhất định.

2.2. Nguyên nhân: Do điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được chú trọng phát triển.
IV. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

2. Chú trọng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trên địa bàn; kịp thời thanh tra, kiểm tra, tổng kết các nội dung hợp tác để phát hiện, chấn chỉnh, tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đã ký kết; lựa chọn nội dung, đối tác và hình thức hợp tác hợp lý, thiết thực để giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước ta. 

4. Tiếp thu tri thức, kinh nghiệm của các nước một cách có chọn lọc, phù hợp với truyền thống và thực tiễn của Việt Nam, đồng thời bảo đảm sự tương thích của pháp luật trong nước với các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

5. Đổi mới, nâng cao năng lực, nhân lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nói chung và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu công tác pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đặc biệt là các nhiệm vụ có hợp tác với nước ngoài.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư và hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Kon Tum trong quá trình tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động hợp tác với nước ngoài của các cơ quan, tổ chức Việt Nam.
- Đẩy mạnh việc đàm phán, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp với các nước láng giềng, các nước trong khu vực. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp chung trong hoạt động về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm có yếu tố quốc tế và khủng bố quốc tế.
	Nơi nhận:
- BCĐ Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị    

  số 39-CT/TW (Bộ Tư pháp),
- Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp,

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 
  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các huyện ủy, thành ủy,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.     


	
	T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

A Pớt


� Trong đó có 7 dân tộc tại chỗ: Xê Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hre.


� Trong đó có 02 huyện thụ hưởng Nghị quyết 30a của Chính phủ (Kon Plông, Tu Mơ Rông) và 03 huyện được hưởng cơ chế của Nghị quyết 30a (Đăk Glei, Kon Rẫy, Sa Thầy).


� Trong đó có 13 xã biên giới; 61 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới thuộc diện đầu tư theo Chương trình 135.


� Tham dự Hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt-Pháp lần thứ XI tại Toulouse (Pháp), Chương trình quảng bá địa phương tại Ô-xtrây-li-a, Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại Châu Á và Châu Âu (tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa)…


� Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 38 công dân theo Thỏa thuận liên Chính phủ về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào hiện đang cư trú tại tỉnh Kon Tum; tiếp nhận 03 hộ/06 người di cư tự do và kết hôn không giá thú không đủ điều kiện ở lại nước cư trú trên tuyến biên giới Lào-Việt Nam giữa tỉnh Ắt-ta-pư - Kon Tum.


� Đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới; các lực lượng thường xuyên thông báo cho nhau những tin tức có liên quan đến an ninh trật tự của mỗi tỉnh, mỗi nước, nhất là về âm mưu, hoạt động phá hoại tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia; hoạt động của tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; hoạt động tuyên truyền phát triển tôn giáo trái pháp luật ở khu vực biên giới giáp tỉnh Kon Tum; hoạt động của các công ty, tổ chức nước ngoài và cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam…


� Nội dung hợp tác: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, học hỏi những cách làm hay, mô hình tốt của mỗi Bên ở các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các vấn đề về quốc tịch và hộ tịch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới hai nước; hỗ trợ lẫn nhau để tạo thuận lợi cho việc thực hiện công việc của mỗi bên theo khả năng, điều kiện thích hợp và thực tế.


� Thực hiện theo Thông cáo chung tại Hội nghị Tòa án nhân dân các nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ hai vào tháng 10-2012, tại thành phố Xiêm Riệp (Campuchia). Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức 03 đoàn công tác sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Tòa án nhân dân tỉnh Ắt-ta-pư (Lào) vào các năm 2013, 2016, 2018; đồng thời, đón tiếp 02 đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Ắt-ta-pư (Lào) sang thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum vào các năm 2014, 2017.


� Tổng trị giá 1.130.000 Euro (tương đương 27.572 triệu đồng).


� Tại Nghị định số 113/2014/NĐ-CP, ngày 26-11-2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật; Nghị định số 03/1999/NĐ-CP, ngày 28-01-1999 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực cải cách hành chính trên tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị “về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.


� Được thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng; Nghị định số 16/2016/NĐ-CP, ngày 16-3-2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 93/2009/NĐ-CP, ngày 22-10-2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Thông tư số 07/2010/TT-BKH, ngày 30-3-2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ...





